
STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở L  ớp 
1 Châu Ngọc Kim Anh x 06/10/2014 Kinh BVĐK Bình Dương Châu Hồng Thái Võ Thị Nga Tổ 1, ấp 2A 3A1

2 Đặng Gia Huy 17/05/2015 Kinh TTYT Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang Đặng Khánh Hưng Nguyễn Thị Lệ Huyền Tổ 5, ấp 1B 3A1
3 Đặng Thùy Dung x 21/01/2015 Kinh BV 30/4-TP HCM Đặng Quốc Trạng Nguyễn Thị Như K2, Ấp 1B 3A1

4 Danh Anh Thư x 01/11/2015 Kinh Bình Dương Danh Quang Thái Nguyễn Thị Ngọc Đẹp Tổ 2, ấp 2A 3A1
5 Đinh Hoàng Huyền My x 21/03/2015 Kinh Bình Dương Đinh Ngọc Đại Hoàng Thị Huyền Tổ 3, ấp 1B 3A1

6 Hồ Trung Kiên 10/4/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Hồ Long Hải Điều Thị Kim Hương Tổ 2, ấp 1A 3A1
7 Huỳnh Gia Khang 5/4/2015 Kinh Bình Dương Huỳnh Tú Anh Trần Thị Ngọc Thảo Tổ , ấp 1A 3A1

8 Huỳnh Hoàng Dương 04/08/2015 Kinh Bình Dương Huỳnh Văn Ngọc Võ Thị Thu Thuỷ Tổ 5, ấp 1A 3A1
9 Huỳnh Lâm Đại Phát (KT) 6/9/2013 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Huỳnh Hùng Mạnh Lâm Thị Thanh Trang Tổ 3B, ấp 1A 3A1

10 Lã Văn An Phú 28/7/2015 Kinh Bình Dương Lã Văn Quang Phạm Thị Nguyệt Tổ 1, ấp 1B 3A1
11 Lê Hoàng Nhật Đức 23/5/2015 Kinh BV Từ Dũ. TP HCM Lê Tấn Tài Lê Thị Hiền Tổ 4, ấp 1A 3A1

12 Lê Nguyễn Phương Thảo x 26/01/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Văn Chiến Nguyễn Thị Nhuần TT Ấp 1A 3A1
13 Lê Phan Hoàng Nhân 08/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Trọng Thủy Phan Thị Bình Minh Tổ 7, ấp 1B 3A1

14 Lục Thiên Kim x 11/06/2015 Kinh BV phụ sản Bình Dương Lục Thanh Chiến Nguyễn Thị Bích Liễu Tổ 5, ấp 1A 3A1
15 Nguyễn Lê Phúc Anh x 10/01/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Du Lê Thị Mỹ Diễm Tổ 5A, ấp 1A 3A1

16 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh x 25/04/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Cà Na Võ Thị Mén Tổ 1, ấp 1B 3A1
17 Nguyễn Nhã Quỳnh x 07/04/2014 Kinh Tổ y tế Xèo Chác, Giồng Riềng, KG Nguyễn Đình Văn Nguyễn Hồng Thắm 3A1

18 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 18/09/2015 Kinh BVĐK Tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Chinh Phạm Thị Luyện Tổ 5B, ấp 1A 3A1
19 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x 9/10/2015 Kinh Bình Dương Nguyễn Văn Phú Phạm Thị Thu Hiền Tổ 5, ấp 1B 3A1

20 Nguyễn Trần Minh Ngọc x 12/10/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Trung Thành Trần Thị Mai Hoa Tổ 1, ấp 2A 3A1
21 Nguyễn Trí Huy 09/09/2014 Kinh BV quân dân Y 16, Binh đoàn 16 Nguyễn Thị Thu Hồng TT Tổ 1, ấp 1A 3A1

22 Nguyễn Trúc Chi x 24/06/2015 Kinh Bình Dương Nguyễn Phú Trung Nguyễn Thu Trang Tổ 1, ấp 2A 3A1
23 Nguyễn Văn Mãi 21/10/2013 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Được Nguyễn Thị Thùy Vân Tổ 3B, ấp 1A 3A1

24 Phan Hoàng Nhật Tân 9/9/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Phan Văn Thành Trương Thị Thu Thủy Tổ 3A, ấp 1A 3A1
25 Trần Đức Thiện 22/07/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Trung Hiếu Huỳnh Thị Tuyên Tổ 4, ấp BC 3A1

26 Trần Huỳnh An Như x 24/10/2015 Kinh Binh Dương Trần Minh Nhựt Huỳnh Thị Thu Liên Tổ 3, ấp BC 3A1
27 Trần Lê Gia Khánh 01/02/2015 Kinh Bình Dương Trần Văn Thanh Lê Ngọc Thái Hiền Tổ 3B, ấp 1A 3A1

28 Trần Ngọc Diệp x 6/12/2015 Kinh BV Từ Dũ - TP. HCM Trần Văn Hương Nguyễn Thị Phương Tổ 5A, ấp 1A 3A1
29 Trần Nguyễn Gia Vĩ 24/06/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Trần Văn Sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến Tân Long 2A1

30 Trương Minh Đức 29/6/2015 Kinh Bình Dương Trương Bình Nguyên Lê Thị Mỹ Liên Tổ 2B, ấp 1A 3A1
31 Trương Thanh Tùng 07/10/2014 Kinh BVPSN Bình Dương Trương Cúc Chung Nguyễn Thị Hoa T5, ấp Bàu Cỏ 3A1

32 Võ Văn Lộc 27/05/2015 Kinh BVĐK Long Thành, Đồng Nai Võ Văn Thắng Nguyễn Thị Diễm Hương Tổ 5, ấp BC 3A1
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Lê Mỹ Anh x 29/3/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Quốc Duy Huỳnh Thị Xuân Hường Tổ 4, ấp 1A 3A2
2 Nguyễn Đinh Nhật Anh 04/10/2015 Kinh BVĐKkrông năng, Đắk Lắk Nguyễn Công Đức Đinh Thị Xuân Diệu Tổ 5A, ấp 1A 3A2
3 Hoàng Gia Bảo 6/11/2015 Kinh BV Phong Điền, Thừa Thiên Huế Hoàng Văn Phúc Lê Thị Phương Tổ 4, ấp 1A 3A2
4 Đặng Bảo Chung 06/03/2015 Kinh Bênh viện đa khoa Bình Dương Đặng Văn Dụng Trương Thị Lan Tổ 1, ấp 1B 3A2
5 Nguyễn Công Danh 08/12/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Tấn Trần Thị Hồng Phượng Tổ , ấp 1A 3A2
6 Dương Hữu Duy 17/5/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Dương Văn Bền Lưu Thị Tuyết Giang Ấp 7 Tân Long 3A2
7 Nguyễn Hoàng Hải 10/01/2015 Kinh BV phụ sản nhi Bình Dương Nguyễn Trung Dũng Phạm Thị Thảo Tổ 4, ấp 1A 3A2
8 Huỳnh Ngọc Khả Hân x 09/02/2015 Kinh Bênh viện đa khoa Bình Dương Huỳnh Tấn Hiển Nguyễn Thị Hoa Suối Con 3A2
9 Nguyễn Lê Thành Hiệp 29/8/2015 Kinh TT Y Tế, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang Nguyễn Thành Được Lê Thị Thắng Tổ 4, ấp 1A 3A2
10 Kiều Võ Quốc Huy 03/05/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Kiều Trường Thành Võ Thị Hồng Tổ 2B, ấp 1A 3A2
11 Lê Hoài Khang            27/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Văn Cuổi Hoàng Kim Huê Tổ 2, Bàu Cỏ 3A2
12 Hoàng Công Huy Khánh 24/6/2015 Kinh TTCS sức khỏe sinh sản Bình Dương Hoàng Công Thuận Nguyễn Thị Ngọc Hân Tổ 5A, ấp 1A 3A2
13 Phan Anh Khoa 14/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Phan Văn Châu Nguyễn Thị Thu Hương Tổ 1, ấp 1B 3A2
14 Nguyễn Anh Khôi 27/2/ 2015 Kinh TTCS SKSS Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu Bùi Thị Thùy Ngân Tổ 3 , ấp 1A 3A2
15 Dương Ngọc Lan x 22/02/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Dương Văn Minh Nguyễn Thị Thanh Thúy Ấp 7, Tân Long 3A2
16 Mai Lê Nam (KT) 14/09/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Mai Thanh Lâm Lê Thị Hướng Dương T2, ấp 1A 3A2
17 Lê Vũ Bảo Ngân x 01/01/2015 Kinh BVPS Bán công Bình Dương Lê Xuân Văn Vũ Thị Dậu Tổ 5A, Âp 1A 3A2
18 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên x 22/11/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Quyết Đinh Thị Hồng Nguyện Tổ 3A, ấp 1A 3A2
19 Trần Trí Nguyễn 07/08/2014 Kinh BVĐK  Chợ Mới, Tỉnh An Giang Trần Văn Sơn Nguyễn Thị Ngọt Tổ 4, ấp 1A 3A2
20 Phạm Yến Nhi x 02/6/2015 Kinh Bình Dương Phạm Văn Tấn Lê Thị Thanh Tổ 1, ấp 1B 3A2
21 Nguyễn An Nhiên x 20/1/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Diễn Ngô Thị Hồng Vân Tổ 4, ấp 1B 3A2
22 Hoàng Ngọc Quỳnh Như x 26/09/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Hoàng Linh Ánh Sáng Đặng Thị Thu Hà Tổ 5A, ấp 1A 3A2
23 Nguyễn Tấn Phát 25/02/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoài Thanh Trương Thị Bạch Huệ Tổ 3, ấp BC 3A2
24 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 03/09/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Thu Trang Tổ 5, ấp 1A 3A2
25 Lê Phương x 15/3/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Ngọc Yên Ngô T Kim Dung Tổ 1, ấp 1B 3A2
26 Nguyễn Huỳnh Tấn Sang 06/01/2015 Kinh BVĐK thủ đức Nguyễn Văn Phúc Huỳnh Dư Diệu Thiện Tổ 4, ấp BC 3A2
27 Tô Ngọc Bảo Tâm x 29/8/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Tô Tấn Tài Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 2B, ấp 1A 3A2
28 Nguyễn Hoàng Sơn Thắng 15/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Thành Sơn Nguyễn Thị Hằng Tổ 3, ấp 2A 3A3
29 Lê Hoài Thanh 9/4/2014 Kinh Nhà hộ sinh phường 3- Bạc Liêu Lê Văn Lũy Nguyễn Hồng Lan Tổ 5, ấp BC 3A2
30 Phạm Quỳnh Trâm x 04/11/2015 Kinh BV Từ Dũ - TP. HCM Phạm Thanh Tùng Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 7, ấp 1B 3A2
31 Hoàng Đăng Trường 02/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Hoàng Ngọc Sơn Mai Thị Tiêm Tổ 3, ấp 1B 3A2
32 Trần Minh Tuấn 15/6/2015 Kinh BV PS nhi Bình Dương Trần Minh Luân Tô Thị Tuyết Trinh Tổ 2B, ấp 1A 3A2
33 Lê Hoàng Thảo Vy x 20/01/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Văn Nhanh Trương Thị Chung Tổ 5, ấp 1A 3A2
34 Đỗ Hoàng Như Ý x 03/11/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Đỗ Hồng Đức Nguyễn Hoàng Huỳnh Như Tổ 5B, ấp 1A 3A2
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở
Lớp
 cũ

1 Hà An x 08/07/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Hà Thị Mơ Mới

2 Vũ Mai Phương Anh x 30/04/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Vũ Văn Sơn Mai Thị Hảo Tổ 5, ấp Bàu Cỏ 3A3
3 Nguyễn Lê Ngọc Bích x 13/09/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lượng Lê Kiều Diễm Hương Tổ 5A, ấp 1A 3A3

4 Dương Bảo Duy 25/08/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Dương Văn Tú Trần Thị Phương Tổ 1, ấp 1B 3A3
5 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2015 Kinh BVĐK Mỹ Phước Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Sơn Tổ 5A, ấp 1A 3A3

6 Phạm Tiến Đạt 25/02/2015 Kinh Thành phố Hà Nội Phạm Văn Phạt Trương Thị Tuyết Mai Tổ 5, ấp 3A3
7 Nguyễn Hồng Giàu x 27/11/2015 Kinh Trà Vinh Nguyễn Trung Thành Trần Thị Hồng Phượng Tổ 3B, ấp 1A 3A3

8 Phạm Đắc Hải 16/5/2015 Kinh Tp. Hồ Chí Minh Phạm Đắc Tuấn Kiệt Phạm Thị Thu Hường Tổ 2, ấp 2A 3A3
9 Trịnh Thanh Hằng x 13/03/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Trịnh Ngọc Hà Trần Thanh Hương Tổ 4, ấp 2A 3A3

10 Trần Hải Hoàng 23/11/2015 Kinh TTYT Bến Cát, Bình Dương Trần Hải Biên Lữ Thị Hà Tổ 1, ấp 1B 3A3
11 Nguyễn Minh Hùng 10/02/2014 Kinh Trung tâm y tế huyện Phú Giáo Nguyễn Minh Tuấn Lý Thị Anh Tổ 7, ấp 1A 3A3

12 Lê Tuấn Kiệt 17/10/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Hữu Phước Nguyễn Thị Ngọc Nhi Tổ 1, ấp 1A 3A3
13 Nguyễn Huỳnh Gia Linh x 21/07/2015 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Nguyễn Huỳnh Thiên Tú Lê Thị Huyền Trang Tổ 1, ấp 2A 3A3

14 Võ Nguyễn Hải Nghi x 18/04/2015 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Võ Thanh Hải Nguyễn Thị Thủy Tiên Tổ 7, ấp 2A 3A1
15 Phạm Thị Khánh Ngọc x 10/02/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Phạm Như Việt Đào Thị Hương Tổ 1, ấp 1B 3A3

16 Lê Thành Nhân 01/02/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Thị Phấn Tổ 3, ấp 1B 3A3
17 Hoàng Trúc Nhi x 04/12/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Hoàng Trọng Nghĩa Cao Hồng Thúy Tổ 1, 1B 3A3

18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 28/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Quí Phạm Thị Mỹ Hằng Ấp 7, Tân Long 3A3
19 Nguyễn Quỳnh Như x 23/12/2015 Kinh Nghệ An Nguyễn Tất Tri Nguyễn Thị Yến Tổ 5A , ấp 1A 3A3

20 Võ Tấn Phát 31/01/2015 Kinh Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước Võ Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tổ 4, ấp 1A 3A3
21 Đỗ Minh Phú 10/07/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Đỗ Văn Liều Nguyễn Thị Hà Tổ 4, ấp 1A 3A3

22 Nguyễn Đông Phương 27/3/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Đông Trần Niên Thúy Tổ 1, ấp 1A 3A3
23 Lê Mạnh Quân 14/10/2015 Kinh BV nhi phụ sản Bình Dương Lê Bá Mạnh Lê Thị Thuỳ Dương Tổ 5A, ấp 1A 3A3

24 Trần Quốc Thanh 14/9/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Ngọc Khoa Nguyễn Thị Bạch Tuyết Tổ 5, ấp 1A 3A3
25 Dương Thị Thanh Thùy x 22/01/2015 Kinh BVĐK Thiệu Hóa, Thanh Hóa Dương Trọng Huy Tống Thị Thủy TT Tổ 5A ấp 1A 3A3

26 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên x 02/06/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hữu Đạt Hoàng Thị Thủy Tổ 1, ấp 1B 3A3
27 Lê Quỳnh Trang x 08/06/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Hồng Quân Nguyễn Thị Kim Chi Tổ 2B, ấp 1A 3A3

28 Võ Tuấn Tú  07/01/2015 Kinh Bình Dương Võ Tuấn Khanh Đồng Thị Diễm Phương Tổ 3, ấp 1B 3A3
29 Hồ Lưu Gia Tiểu Vinh 22/03/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Hồ Văn Minh Lưu Thị Kim Dung Tổ 1, ấp 1B 3A3

30 Đặng Thị Khánh Vy x 27/01/2015 Kinh BV Phú Giáo Đặng Văn Huy Khương Thị Hằng Tổ 3, ấp 1B 3A3
31 Nguyễn Trần Yến Vy x 08/04/2015 Kinh TTYT huyện Phú giáo Nguyễn Trọng Nhân Trần Thị Lệ Thu Tổ 3A, ấp 1A 3A3

32 Nguyễn Thanh Xuyến x 5/5/2013 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Thanh Sương Lê Thị Hồng Tổ 3, ấp 2A 3A3
17 Phước Hòa, ngày 13 tháng 8 năm 2024
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Lê Đỗ Hoài An 20/05/2015 Kinh BV phụ sản nhi Bình Dương Lê Nguyễn Tô Ni Đỗ Ngọc Thảo Tổ 3B, ấp 1A 3A4
2 Đỗ Ngọc Nguyên Anh x 07/07/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Đỗ Văn Chiến Lê Thùy Trang TT Tổ 5A ấp 1A 3A4
3 Nguyễn Lâm Quỳnh Chi x 24/10/2015 Kinh Bình Dương Nguyễn Hồng Quang Lâm Thị Phước Tổ , ấp 1A 3A4
4 Nguyễn Dương Dũng 22/04/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Văn Thông Dương Thị Thảo Tổ 7, ấp 2A 3A4
5 Nguyễn Hoàng Duy (KT) 18/10/2014 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hữu Viên Tổ 3, ấp 2A 3A4
6 Nguyễn Ngọc Long Hải 01/10/2015 Kinh BV PS bán công Bình Dương Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Thị Thắm Tổ 5, ấp 1A 3A4
7 Nguyễn Minh Hạo 20/07/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Thế Hiển Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 1, ấp 1A 3A4
8 Phạm Tuấn Kiệt 20/11/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Minh Trung Phạm Xuân Tiên Tổ 4, ấp 2A 3A4
9 Nguyễn Hoàng Bảo Liên x 18/02/2015 Kinh TTYT Phú giáo, Bình Dương Nguyễn Vũ Hoàng Minh Nguyễn Thanh Hồng Tổ 1, ấp 2A 3A4
10 Đinh Thị Thu Ngân x 05/11/2015 Kinh BV Từ Dũ, TP.HCM Đinh Văn Sáu Ngô Thị Hằng Tổ 4, ấp BC 3A4
11 Lê Văn Nghĩa 12/01/2015 Kinh BV Thốt Nốt, Cần  Thơ Lê Văn Hiếu Nguyễn Thị Diễm Thúy Tổ 3, ấp 1B 3A4
12 Lê Văn Minh Ngọc 25/01/2015 Kinh Đăk Nông Lê Văn Công Bùi Thị Ngân Tổ 5, ấp BC 3A4
13 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc x 23/09/2015 Kinh Bình Dương Nguyễn Ngô An Nguyễn Thị Hương Tổ 1, ấp 1B 3A4
14 Bồ Uyển Nhã x 16/12/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Bồ Thành Danh Hồ Như Thủy Ấp Rạch Chàm, An Bình 3A2
15 Nguyễn Ngọc Linh Nhi x 14/12/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Thành Trung Lưu Kim Yến Tổ 3, ấp 2A 3A4
16 Trần Gia Phát 24/09/2015 Kinh TYT Vĩnh Bình Bắc - Kiên Giang Trần Thanh Quí Thái Thị Tiêm Ấp 7 - Tân Long 3A4
17 Nguyễn Hoàng Gia Phú 05/05/2015 Kinh Bình Dương Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Thị Hoài Thương Tổ 4, ấp 1A 3A4
18 Trần Minh Phú 04/01/2014 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Hoàng Linh Trần Thị Hồng Thắm T2A, ấp 1A 3A4
19 Trần Thiên Phúc 15/06/2015 Kinh Bình Dương Trần Thanh Sang Trần Thị Trang Tổ 2B, ấp 1A 3A4
20 Lê Thanh Phương 28/06/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Lê Trọng Tấn Nguyễn Thị Huyền Tổ 5, ấp BC 3A4
21 Nguyễn Võ Ngọc Quyên x 30/09/2015 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hùng Dương Võ Thị Huyền Trang Tổ 5, ấp 1A 3A4
22 Hoàng Bảo Thái 31/03/2015 Kinh Quảng trị Hoàng Minh Hùng Võ Thị Oanh Tổ 4, ấp 1A 3A4
23 Lại Thanh Thảo x 08/05/2015 Kinh Cà Mau Lại Chí Thiện Phan Thị Mỹ Phúc Tổ 3, ấp BC 3A4
24 Nguyễn Trường Thịnh 06/07/2015 Kinh BVĐK Bình Phước Nguyễn Thành Kiệt Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tổ 2, ấp 2A 3A4
25 Nguyễn Anh Thư x 19/09/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Nguyễn Hữu Phước Lê Thị Thanh Tổ 5, ấp 2A 3A4
26 Nguyễn Lê Bảo Thy x 15/01/2015 Kinh BV Mỹ Phước Nguyễn Duy Trọng Lê Thị Thủy Tiên Tổ 3, ấp 1B 3A4
27 Lê Quang Tiệp 15/05/2015 Kinh Bình Dương Lê Quang Hòa Hoàng Thị Thi Tổ 1, ấp 1B 3A4
28 Phạm Thị Ngọc Trân x 08/09/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Đăng Khoa Dương Thị Kim Anh Tổ 4, ấp BC 3A4
29 Nguyễn Thanh Trí 09/04/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Hải Phạm Thị Trinh Tổ 4, ấp BC 3A4
30 Đỗ Minh Tuệ x 11/07/2015 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Minh Hưng Trần Minh Thu Tổ 4, ấp 1A 3A4
31 Nguyễn Tô Cát Tường x 26/05/2015 Kinh TYYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Đẹp Tô Hồng Hạnh Tổ 3B, ấp 1A 3A4
32 Nguyễn Kim An Viên x 23/06/2015 Kinh BV đa khoa Vạn Phúc Nguyễn Bá Tuấn Nguyễn Thị Thu Tổ 5A, ấp 1A 3A4
33 Ngô Thúy Vy x 01/03/2015 Kinh BVĐK Bình Dương Ngô Văn Chiến Trần Mỹ Phượng Tổ 3, ấp 1B 3A4
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